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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2021


BÁO CÁO

Đánh giá tác động giải pháp về quy định mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”


I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Trong những năm qua, cùng với quá trình phát triển chung của đất nước, kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có những bước phát triển vượt bậc. Đến năm 2020, quy mô GRDP trừ dầu khí đạt 186.877 tỷ đồng và tăng gần 3 lần so với năm 2010, đứng thứ ba cả nước; GRDP trừ dầu khí bình quân đầu người đạt khoảng 6.765,6 USD và tăng gấp 2 lần so với năm 2010, cao gấp 02 lần mức bình quân chung cả nước; thu ngân sách liên tục tăng và luôn nằm trong tốp đầu của cả nước về đóng góp ngân sách quốc gia, là 01 trong 16 địa phương tự cân đối ngân sách và có số thu nộp lớn về ngân sách Trung ương hàng năm.
Kết quả đạt được là nhờ sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; sự phối hợp trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh; đặc biệt là sự đồng thuận, hưởng ứng thực hiện của các tầng lớp Nhân dân, trong đó có những đóng góp to lớn, đặc biệt xuất sắc của 01 số công dân đang sinh sống, lao động, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố cũng đã có nhiều hình thức khen thưởng cho các cá nhân có những đóng góp to lớn, đặc biệt xuất sắc cho Tỉnh như: danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, danh hiệu “Lao động tiên tiến”, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giấy khen. 
Trong giai đoạn hiện nay, việc ban hành quy định về việc xét tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” để đánh giá, ghi nhận và tôn vinh sự cống hiến, đóng góp của những công dân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là hết sức cần thiết. Đồng thời, qua hoạt động xét tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” tạo không khí thi đua sôi nổi, tự hào, tin tưởng trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. 
Ngày 04 tháng 11 năm 2019, Thường trực Tỉnh uỷ có công văn số 6588-CV/TU Về việc cho ý kiến đối với dự thảo Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, trong đó có chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiệc việc xét tặng danh hiệu bắt đầu từ năm 2020. Để kịp thời triển khai việc xét tặng danh hiệu theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, trong năm 2020, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu theo hình thức văn bản hành chính (quyết định cá biệt, số 3652/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019) và trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết cá biệt (Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2020) về mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 2020. Trên cơ sở các văn bản quy định trên, trong năm 2020, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã tổ chức xét tặng, trao danh hiệu cho 10 công dân ưu tú trong Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ V vào tháng 10 năm 2020.
Ngày 15 tháng 1 năm 2021, Thường trực UBND tỉnh có tổ chức họp cho ý kiến về việc tiếp tục tổ chức việc xét tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. Trong cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: tiếp tục triển khai việc xét tặng danh hiệu hàng năm, giao cho Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) nghiên cứu xây dựng dự thảo Quy chế xét tặng danh hiệu theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật để trình UBND tỉnh ban hành, đồng thời nghiên cứu về mức chi tiền thưởng đối với cá nhân đạt danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” trình Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Nghị quyết quy định về mức chi tiền thưởng đối với danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” nhằm đảm bảo thực hiện nguyên tắc khen thưởng nêu tại điểm d khoản 2 Điều 6 Luật Thi đua, khen thưởng: “Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất”.  Đánh giá, ghi nhận và tôn vinh sự cống hiến, đóng góp của những công dân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Là cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện khen thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.
 II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Xác định vấn đề bất cập 
Danh hiệu ‘Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” là hình thức biểu dương, tôn vinh của UBND tỉnh dành cho những công dân có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều cống hiến, đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, không nằm trong hệ thống danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Vì vậy, mức chi tiền thưởng cho danh hiệu này không có trong quy định của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Do đó, theo quy định tại điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 26 tháng 5 năm 2015, mức chi tiền thưởng cho danh hiệu này do Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định.
Năm 2020, để kịp thời triển khai việc xét tặng danh hiệu theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, qua nghiên cứu, tham khảo quy định về mức chi tiền thưởng đối với cá nhân đạt danh hiệu ‘Công dân ưu tú” ở một số tỉnh, thành phố và căn cứ nguồn lực ngân sách của tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh đề xuất Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết cá biệt với mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” là 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng), tương đương với mức tiền thưởng của một số tỉnh, thành phố đối với cá nhân đạt danh hiệu này.
Trong thời gian tới, để tiếp tục tổ chức việc xét tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” hàng năm, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, mức tiền thưởng cho danh hiệu này cần được Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật.
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” là danh hiệu cao quý của UBND tỉnh dành cho những công dân công dân có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều cống hiến, đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bên cạnh việc biểu dương, tôn vinh, động viên về tinh thần, tỉnh cần có phần thưởng xứng đáng bằng lợi ích vật chất cho cá nhân đạt danh hiệu.
Với ý nghĩa nêu trên, việc xây dựng mức tiền thưởng đối với cá nhân đạt danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” nhằm tạo cơ sở pháp lý thực hiện khen thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu, đảm bảo phù hợp với nguồn lực ngân sách của tỉnh.
3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 
3.1. Giải pháp 1: Không chi tiền thưởng do đây là hình thức biểu dương, tôn vinh của UBND tỉnh, không có trong hệ thống danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Luật Thi đua, khen thưởng và mức chi tiền thưởng không có quy định trong Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. UBND tỉnh chỉ tặng Bằng chứng nhận và tặng phẩm kèm theo.
3.2. Giải pháp 2: Mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”  là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) cho 01 cá nhân. 
Mức chi này đã được thực hiện trong năm 2020, tương đương với mức tiền thưởng của một số tỉnh, thành phố dành cho cá nhân đạt danh hiệu này như: Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, đồng thời cũng phù hợp với nguồn lực ngân sách của tỉnh hiện nay.
3.3. Giải pháp 3: 

Mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”  là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) cho 01 cá nhân.  Mức chi này chưa có tỉnh, thành phố nào áp dụng.
4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 
4.1. Đối với giải pháp 1
- Tác động về kinh tế: Không chi tiền thưởng, không phát sinh nhiệm vụ chi, tiết kiệm được ngân sách của tỉnh;
- Tác động về xã hội: không động viên, khích lệ cá nhân đạt danh hiệu; quy mô và chất lượng của danh hiệu bị hạn chế;
- Tác động về giới: các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn vẫn đăng ký tham gia xét tặng danh hiệu;
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp với tinh thần Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ;
· Tác động về thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính.
4.2. Đối với giải pháp 2
- Tác động về kinh tế: Trong năm 2020 đã áp dụng mức thưởng này, nguồn lực ngân sách của tỉnh đảm bảo;
- Tác động về xã hội: động viên, khích lệ các cá nhân đạt danh hiệu; làm tăng quy mô và chất lượng của danh hiệu;
- Tác động về giới: thu hút được nhiều thành phần tham gia;
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp với tinh thần Luật Thi đua, khen thưởng;
- Tác động về thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính.

4.3. Đối với giải pháp 3
- Tác động về kinh tế: Mức thưởng tăng so với giải pháp 2, nhưng chưa xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.
- Tác động về xã hội: Chưa thật sự tạo bước đột phá trong việc biểu dương, tôn vinh công dân ưu tú so với các tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế tương đồng; 

- Tác động về giới: thu hút được nhiều thành phần tham gia.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp với tinh thần Luật Thi đua, khen thưởng;

- Tác động về thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính.

5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
Nhằm biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những công dân có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều cống hiến, đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sở Nội vụ đề xuất chọn giải pháp 2 là tối ưu với ưu điểm và nhược điểm sau:
- Ưu điểm: 
+ Động viên, khích lệ các cá nhân đạt danh hiệu có nhiều nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để cống hiến, đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nâng cao được quy mô và chất lượng của danh hiệu; 

+ Thông qua việc xét tặng danh hiệu, xây dựng mô hình mới trong công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.
· Nhược điểm: 
+ Kinh phí khen thưởng: Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh hàng năm phải dành 01 khoản kinh phí để chi khen thưởng cho danh hiệu này. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, nguồn lực ngân sách vẫn bảo đảm, không tạo áp lực chi khi thực hiện mức thưởng này.

- Thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề này là Hội đồng nhân dân tỉnh. Hình thức quy định giải quyết vấn đề này là Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
III. LẤY Ý KIẾN

Sở Nội vụ là cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, các ngành, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết. Ngày …tháng…..năm 2021, Sở Nội vụ đã có công văn số……/SNV-TĐKT gửi toàn văn các dự thảo đến các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị có liên quan; đồng thời đăng tải toàn văn các dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông thông tin điện tử của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh để lấy ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân. Sau thời gian quy định, Sở Nội vụ đã nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và đã tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định và Tờ trình (có Bảng tổng hợp ý kiến góp ý kèm theo).

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ:

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chính sách này.

- UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết, cụ thể:

+ Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu ban hành Nghị quyết quy định về mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.
+ Giao Sở Tài chính cân đối, bố trí ngân sách hàng năm đảm bảo nguồn kinh phí khen thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.

IV. PHỤ LỤC:
(Kèm theo bảng phụ lục)
Trên đây là Báo cáo của Sở Nội vụ về đánh giá tác động của Giải pháp quy định về mức chi tiền thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”./.

	Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);

- Sở Tư pháp (th/đ);
- Sở Tài chính (p/h);
- Lưu: VT, TĐKT.
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